
STT Danh mục Khối lượng ĐVT Mô tả hàng hoá/ Dịch vụ 
Địa điểm 

thực hiện  
Quy cách Ghi chú

I Hoá chất

Hoá chất XN ký sinh trùng 

1 Giêm sa nước 4 Chai Giêm sa mẹ, chưa pha loãng TTKSBT Chai/500 ml

2 Dầu soi 2 Chai Dầu soi kính hiển vi TTKSBT Chai/500 ml

3 Hoá chất tẩm mùng 21 Lít
Chứa hoạt chất Alpha-Cypermethrin 10%

Xuất xứ: Châu Âu
TTKSBT Chai/1.000 ml

Hoá chất xét nghiệm thực phẩm TTKSBT 

1
Lysine Decarboxylase Broth 

[M376-500g] 
1 chai Dạng hạt,HSD trên 24 tháng TTKSBT chai/500g

2 Yeast Extract Agar 1 chai Dạng hạt,HSD trên 24 tháng TTKSBT chai/500g

3 Egg Yolk Tellurite 20% 1 chai HSD trên 6 tháng TTKSBT chai/50ml

4 Egg Yolk Emulsion 1 chai HSD trên 6 tháng TTKSBT chai/100ml

II
Sinh phẩm, trang thiết bị y 

tế, vật tư 
TTKSBT 

A Sinh phẩm TTKSBT 

1
Bộ kít xét nghiệm Mac-Elisa 

IgM 
2 Bộ

Dengue virus IgM,Xét nghiệm miễn dịch định 

lượng và định tính để phát hiện kháng thể người 

kháng lại virus Den,  sinh phẩm phải kèm Lọ yếu 

tố dạng thấp (Z200), (20ml). Hạn sử dụng trên 18 

tháng

TTKSBT  hộp/ 96 test
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2

Murex HIV Ag/Ab 

combination

(7G79)

12 Hộp

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế

- Đạt tiêu chuẩn của WHO

- Xét nghiệm miễn dịch gắn men, phát hiện các 

kháng nguyên vỏ của HIV-1 (nhóm O), HIV-2 và 

kháng thể kháng p24 của HIV-1 trong huyết 

thanh hoặc huyết tương người.

- Tấm plate gồm có 96 giếng đã được phủ bởi các 

kháng nguyên HIV và kháng thể đơn dòng.

- Bộ hoá chất đi kèm: Diluent: 8ml, 0.05% 

ProClin 300; Control (-): 2x 2.5 ml; Control (+) 

HIV-1, HIV-2, p24:  3 x 1.7 ml; Conjugate: 

1.1ml; Conjugate Dil: 22ml; Substrate: 1x35 ml 

dung dịch 3,3 ', 5,5'- tetramethylbenzidine; 

Substrate Dil:  (1x35ml) trisodium citrate và 

hydrogen peroxide; Wash fluid: 125 ml Glycine / 

Borate, Bronidox 0,2%

- Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99,7

- Kit phải kèm theo dung dịch dừng phản ứng 

H2SO4 1N 

- Tương thích với chương trình cài sẵn trên hệ 

thống ELISA bán tự động

- Đóng gói: 96 test/ hộp

TTKSBT  hộp/96 test



3
Rapid Anti HIV 1&2 test card 

(INTEC) (TC40)
320 Test

- Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng  

HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết 

thanh hoặc huyết tương người

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân loại 

TTBYT loại D

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn 

phần

- Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87%

- Cho kết quả sau 15 phút

- Đóng gói từng test riêng biệt

TTKSBT hộp/40 test

4 Determine HIV 1/2 600 Test

Kit phát hiện kháng thể kháng HIV-1 (Nhóm O), 

HIV -2 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu 

toàn phần của người

Độ nhạy: 100 %

Độ đặc hiệu: ≥ 99.75 %

Thời gian đọc kết tối đa 60 phút

Đóng gói: 100 test/hộp

TTKSBT  hộp/100 test

5 Humasis HIV 1/2 card 600 Test

 - Giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. 

- Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu 99%, độ chính xác 

99%. Cho kết quả nhanh trong 5 phút.

- Các chất không ảnh hưởng đến xét nghiệm: 

Triglyceride 500 mg/mL, Bilirubin 10 mg/mL, 

Hemoglobin 10 mg/mL, Prostatic acid 

phosphatase 1,000 mIU/mL, phosphatase 1,000 

mIU/mL. Albumin 20 mg/mL

- Tiêu chuẩn ISO13485, CE, GMP

TTKSBT hộp/30 test

6 Test HBsAg 40 Test

- Test nhanh định tính chẩn đoán Viêm gan B  

trong huyết thanh hoặc huyết tương (Dạng khay).

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88%

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

 - Có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

TTKSBT hộp/40 test



7 Test Anti HCV 40 Test

- Test nhanh định tính chẩn đoán Viêm gan C  

trong huyết thanh hoặc huyết tương (Dạng khay).

- Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 100%

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế

TTKSBT hộp/40 test

8

Test tổng hợp xét nghiệm tìm 

chất gây nghiện trong nước 

tiểu  (4 trong 1)

200 Test

- Test nhanh định tính tích hợp nhiều que thử để 

phát hiện các chất gây nghiện 

MET/THC/MDMA/MOP trong nước tiểu.

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế

- Hạn sử dụng 12-24 tháng

TTKSBT hộp/25 test

B Thiết bị y tế TTKSBT 

1 Micropipet 20-200µl 2 Cây
Đơn kênh, bước điều chỉnh thể tích: 1ul, Xuất xứ: 

Châu Âu
TTKSBT Cây/hộp

2 Micropipet 100-1000µl 2 Cây
Đơn kênh, bước điều chỉnh thể tích: 5ul, Xuất xứ: 

Châu Âu
TTKSBT Cây/hộp

3
Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ 

trong bảo quản kho thuốc 
3 Cái Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong phòng TTKSBT 

Treo tường 

hoặc để bàn



4 Chỉ thị đông băng 150 Cái

- Kích thước : D49 x R30 x H10.5 mm 

- Trọng lượng: 12g - Nhiệt độ bảo quản: + 4°C 

đến +50°C / +40°F đến +122°F. 

- Nhiệt độ vận hành: –20°C đến +55°C / –4°F đến 

+131°F. 

- Độ chính xác của nhiệt độ: +/- 0,3 ° C điển 

hình; +/- 0,6 ° F điển hình. 

- Giới hạn cảnh báo: 0°C / +32°F 

- Thời gian cảnh báo: 60 phút dưới 0°C / +32°F 

- Đo nhiệt độ mỗi 2 phút. 

- Độ chính xác của thời gian : typ. +/- 5% ở 0°C / 

32°F.

- Năm sản xuất 2024 trở về sau.

- Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT Cái



5
Thiết bị theo dõi nhiệt độ liên 

tục (Có kèm sensor)
75 Cái

Kích thước (L x W x H) : 128 x 75 x 19 mm 

Kích thước màn hình LCD : 95 x 27 mm 

Trọng lượng : 107 g 

Nhiệt độ hoạt động : -25 °C to +55 °C / -13 °F to 

+131 °F 

Phạm vi cảnh báo nhiệt độ : -20 °C to +50 °C / -4 

°F to +122 °F, in 0.1 °C increments 

Mức cảnh báo : 2 mức (1 ngưỡng trên và 1 

ngưỡng dưới) 

Thời gian lấy mẫu : Mỗi phút 

Độ chính xác: 

+/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F 

to +14 °F) 

+/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F 

to +104 °F) 

+/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 

°F to +131 °F) 

Đáp ứng tất cả các chuẩn: PQS, EMS, CE…,

Có dây sensor kết nối.

Năm sản xuất 2024 trở về sau.

Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT 

6 Nhiệt kế 130 Cái

- Dãy đo: -40 đến +500C

- Độ chính xác: ± 10C

- Kích thước: 165 x25 x 10 mm

- Chất liệu: Nhựa plastic

- Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT 

C Vật tư y tế 

1 Băng keo cá nhân 7 Hộp
Kích cỡ: 1,9cm x 7,2cm, chống nước, hạn sử 

dụng trên 12 tháng
TTKSBT 

Hộp 100 

miếng



2 Bình hủy kim nhỏ 100 Cái

Thể tích 1,5 lít, màu vàng, chuyên dụng để đựng 

rác thải – bơm – kim tiêm trong ngành y tế. Kích 

thước10x10x20 cm, chất liệu nhựa, có nắp

TTKSBT Cái

3 Đầu col vàng 100 ul 2000 Cái

dung tích 200μl làm từ nhựa PP, không kim loại, 

không DNAse,RNAse, ôm khít đầu cây pipet, 

thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích 

chính xác

TTKSBT Gói/ 1000 cái

4 Dây garo 60 Sợi Kích thước: 2,5 x 24 cm TTKSBT 

5 Găng tay có bột 45 Hộp
Găng tay có bột, chất liệu cao su tự nhiên, hạn sử 

dụng trên 24 tháng
TTKSBT Hộp/50 đôi

6 Gòn viên y tế 14 Bọc

- Chất liệu 100% bông xơ tự nhiên, viên rời, thấm 

nước, tiệt trùng.

 - Hạn sử dụng trên 24 tháng

TTKSBT bọc/500 gr

7 Ống EDTA 5ml 2100 Cái
Ống nghiệm nhựa PP 5ml. Nắp màu xanh dương, 

chứa chất chống đông EDTA dạng phun sương.
TTKSBT hộp/100 cái

8 Ống EDTA 6ml 400 Cái

- Tube nhựa thể tích 6ml, được tráng K2.EDTA 

dạng phun sương

-  Thân ống trắng, nắp tím, không chứa DNAse, 

RNAse.

- Hạn sử dụng trên 24 tháng

TTKSBT hộp/100 cái

9 Ống trữ đông  Cryol 2ml 2400 Cái

Tube nhựa có vạch chia thể tích 2ml, có nắp 

vặn,chịu được tốc độ ly tâm 10.000 v/p. Có thể 

hấp tiệt trùng đến 121°C và có thể đông lạnh  – 

86°C. DNAse,RNAse free, không có nội độc tố 

và không có DNA của con người. Đóng gói tiệt 

trùng 50 cái / gói (tiệt trùng bức xạ bằng tia 

gamma).

TTKSBT gói/50 cái 

10 Môi trường vận chuyển 6 Hộp
Typ nhựa 15ml, chứa 3ml môi trường, môi trường 

(Viral Transport Medium (VTM))
TTKSBT hộp/20 tube

11 Nước cất 2 lần 120 Lít Nước cất 2 lần TTKSBT 



12 Cồn 70 độ 10 Lít
70% ethanol (C2H5OH), nước cất, hạn sử dụng 

trên 12 tháng
TTKSBT Can 10 lít

13 Găng tay không bột 184 Hộp
Găng tay không bột size S,M,L, chất liệu cao su 

tự nhiên, hạn sử dụng trên 24 tháng
TTKSBT hộp/ 50 đôi

14 Ống Serum 47 Hộp

Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12 x 75mm) trung 

tính, nhãn và nắp màu đỏ, có chứa hạt Poly 

Styrene hình bi hoặc hình khối bên trong.

TTKSBT hộp/100 cái

15 Băng keo lụa 2,5cm x 5m 20 Cuộn
Kích thước: 2,5cm x 5m, hạn sử dụng trên 12 

tháng
TTKSBT 

16 Bình hủy kim lớn 95 Cái

Bình làm bằng nhựa HDPE cao cấp, có độ độ 

cứng và độ đàn hồi tốt. Với độ dày cao nên không 

lo bị thủng khi đừng vật sắc nhọn như kim tiêm, 

Trên thân bình có in logo của bộ y tế về phân loại 

rác thải nguy hiểm và có in chữ cảnh báo về loại 

rác thải nguy hiểm, Có nắp đậy bình chắc chắn, 

Dung tích: 6.8 lít - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5 

cm

TTKSBT Loại lớn



17 Bơm kim tiêm 0,1 ml 12.000 Cây

Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để 

tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh; Dung 

tích bơm kim tiêm là 0,1 ml; Cỡ kim là 27G 3/8"; 

Thiết kế đầu kim với mặt vát 3 chiều. Đường kính 

độ dài kim tiêm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, 

chiều dài đầu vát của mũi kim tiêm =< 1,2mm để 

đảm bảo kỹ thuật tiêm trong da; Thể tích khoảng 

chết (thuốc tồn đọng) còn lại sau khi tiêm thấp 

giảm tồn lưu thuốc trong bơm tiêm sau khi đã sử 

dụng, tiết kiệm thuốc, đảm bảo lượng thuốc đủ 

đưa vào người bệnh, tiết kiệm  chi  phí  (theo  tiêu  

 chuẩn  nhà  sản xuất);  Bơm  tiêm  phải  có tính 

năng  tự khoá; Đóng  bao bì  Blister.

- Quy cách đóng gói: Hộp 100 cây

- Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT Hộp/ 100 cây

18 Bơm kim tiêm 0,5 ml 140.000 Cây

Bơm  kim  tiêm  làm  bằng  nhựa  dùng  một  lần;  

Dung tích  bơm tiêm là 0,5ml; Cỡ kim là 25G1" 

(25G1 inch); Bơm kim tiêm phải có tính năng tự 

khoá; Đóng gói bao bì Blister. Tiêu chuẩn 13485.

Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT Hộp/ 100 cây

19 Bơm kim tiêm 1 ml 20.000 Cây

Bơm  kim  tiêm  làm  bằng  nhựa  dùng  một  lần;  

Dung tích  bơm tiêm  là  1ml;  Các  nguyên  vật  

liệu  để  làm bơm  tiêm:  Xy  lanh, piston, là 

những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y 

tế;

TTKSBT Hộp/ 100 cây

20
Hộp nhựa đựng vắc xin trong 

phích vắc xin
238 Cái Hộp nhựa, có nắp, kích thước 9x12x10cm TTKSBT Cái

21 Pallet nhựa 20 Cái

Kích thước ít nhất 1m x 0.6m, bằng nhựa,bề mặt 

phẳng và mịn, chống bám bẩn, dễ lau chùi, làm 

sạch.

TTKSBT Hộp/ 100 cây



22 Bơm kim tiêm 5 ml 23.400 Cây

Bơm  kim  tiêm  làm  bằng  nhựa  dùng  một  lần; 

Các  nguyên  vật  liệu  để  làm bơm  tiêm:  Xy  

lanh, piston, là những nguyên vật liệu được phép 

sử dụng trong y tế; Tiêu chuẩn ISO 9001, 13485, 

23G x 1 và 25G x 1, thể tich 5cc. hạn sử dụng 

trên 24 tháng

TTKSBT Hộp 100 cây

23
Mũ bảo hộ có kính chống giọt 

bắn
10 Cái

Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. 

Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều 

lần), Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và 

chiều dài của khuôn mặt.

TTKSBT 

24
Tăm bông phết hầu cán nhựa 

loại rời
2 Bọc

Cán que được làm từ nhựa ABS, đầu que được 

làm từ nylon/polyester, không bao gồm Dnase, 

Rnase-free, AND, chất ức chế PCR, được khử 

trùng, có khấc bẻ, chiều dài tăm bông: 150 mm, 

đóng gói từng chiếc

TTKSBT  Bọc/100 que

25
Tăm bông phết họng cán nhựa 

loại rời
2 Bọc

Que tăm bông cán nhựa chứa trong ống nhựa vô 

trùng,ống trắng nắp đỏ ,kích thước 12x150mm, 

lấy mẫu bệnh phẩm

TTKSBT  Bọc/100 que

26
Tube ly tâm nhựa 15ml khử 

trùng 
4 Bọc

Nắp vặn kính, tránh sự tràn dung dịch trong lúc ly 

tâm, Tuýp đáy nhọn 15ml bằng nhựa PP (trong 

suốt), Vạch chia trên ống chính xác, dễ nhìn,Kích 

thước: 17x120mm

TTKSBT  Bọc/50 tube

27 Cồn 70 độ 70 Chai
70% ethanol (C2H5OH), hạn sử dụng trên 12 

tháng
TTKSBT chai/500ml

28 Đồng hồ bấm giây 3 Cái Định dạng: giây, phút, tối đa 60 phút TTKSBT hộp/1 cái

29 Khẩu trang y tế 4 lớp 100 Hộp

Có tác dụng lọc khuẩn, không xù lông,

 không thấm nước, sử dụng 1 lần,Khẩu trang y tế 

đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 hoặc tiêu 

chuẩn TCVN 8389-2:2010

TTKSBT  hộp/50 cái

30 Băng keo lụa 2,5cm x 9,14m 10 Cuộn
kích thước: 2,5cm x 9,14m, hạn sử dụng trên 12 

tháng
TTKSBT Cuộn



31
Bộ trang phục chống dịch 7 

món
100 Bộ

 Đồ phòng dịch cấp độ 4: Gồm bộ mũ, áo, quần 

dạng liền và phụ kiện kèm theo (bao giầy, kính 

bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay 

y tế), Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể 

người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp 

xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp 

mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp 

xúc gần với người bệnh hoặc người có khả năng 

mang mầm bệnh., Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ 

bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây 

nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn 

đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc 

người có khả năng mang mầm bệnh, Sản xuất từ 

chất liệu vải không dệt, kháng thấm, mặc thoáng 

mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử 

dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần 

mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới 

hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người 

mặc. Mắt kính trong suốt (loại không làm biến 

dạng hình ảnh. Chống mờ do hơi nước, cung cấp 

tầm nhìn tốt.

Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT Bộ

32 Khẩu trang N95 5 hộp

Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D và EN 

14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C 

FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc 

tương đương).Không có valve.

Xuất xứ: Châu Âu

TTKSBT hộp/20 cái



33 Kim lấy máu mao mạch 150 Hộp
Làm từ thép không gỉ. Được tiệt trùng, đóng gói 

riêng tách biệt từng cây trong hộp
TTKSBT Hộp /200 Cây

34 Lam kính 150 Hộp
Lam kính hiển vi nhám, kích thước 75*25, Xuất 

xứ: Châu Âu
TTKSBT Hộp/72 Cái

III Thước đo

1 Thước đo nằm trẻ nằm 45 Cái
Ván MDF có sơn màu sắc, phủ bóng

30 x120 x0,9 cm
TTKSBT 
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